PHỤ LỤC SỐ VI
HUYỆN THUẬN BẮC

1. xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
a. Các loại đất, vị trí, tuyến đường và giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024  trên địa bàn xã
- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2)
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	57.800
	46.200
	36.300
	29.700
	19.800

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	66.000
	52.800
	42.900
	33.000
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	41.300
	29.700
	24.800
	16.500
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	9.900 (không phân loại vị trí)



- Bảng giá đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.1 Xã Bắc Phong
	288
	204
	180
	150
	132
	120



- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.1. Xã Bắc Phong
	230
	163
	144
	120
	106
	96



- Bảng giá đất sản xuất kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.1. Xã Bắc Phong
	173
	122
	108
	90
	79
	72



- Bảng giá đất tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	Giá đất ở
	Giá đất TMDV
	Giá đất SXKD

	3. Xã Bắc Phong
	
	
	

	3.1. Tuyến Quốc lộ 1A
	
	
	

	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh hải - Cầu Lăng Ông)
	585
	468
	351

	3.2. Các tuyến đường khác
	
	
	

	Các tuyến đường khác(Đường Ba Tháp - Suối Le, xã Bắc Phong (Đoạn còn lại))
	
	
	

	+ Đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường sắt Bắc - Nam
	288
	230
	173

	+ Đoạn còn lại
	204
	163
	122

	Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính), xã Bắc Phong
	288
	230
	173

	Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính), xã Bắc Phong
	288
	230
	173

	Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính), xã Bắc Phong
	288
	230
	173

	3.3. Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong
	
	
	

	Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong (Các lô đất nằm mặt tiền đường quy hoạch trục D1, D3, D4, D5, N1, N2)
	585
	468
	351



b. Kết quả làm việc với địa phương:
- Trên địa bàn xã gồm 03 thôn: Ba Tháp, Mỹ Nhơn, Gò Sạn.
- Địa phương không đề xuất sửa đổi, bổ sung, phân đoạn các tuyến đường, đoạn đường theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, chỉ phát sinh các vị trí từ 1 đến 4, không có vị trí 5, 6. Địa phương đề xuất bỏ vị trí 5, 6 tại Bảng giá đất tại nông thôn.
- Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh chỉ có tại tỉnh lộ 709, các vị trí trong khu dân cư không có các loại đất này.
c. Loại đất, số lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn từ tháng 09/2022 đến nay:

	TT
	Loại đất
	Số lượng giao dịch

	01
	Đất ở nông thôn
	22

	02
	Đất ở nông thôn + Đất nông nghiệp
	22

	03
	Đất trồng cây hằng năm
	115

	04
	Đất trồng nuôi trồng thủy sản
	3

	
	Tổng cộng
	162


d. Kết quả điều tra, khảo sát và đề xuất đất ở trên địa bàn
d.1. Tuyến đường Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong (Các lô đất nằm mặt tiền đường quy hoạch trục D1, D3, D4, D5, N1, N2)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong/Các lô đất nằm mặt tiền đường quy hoạch trục D1, D3, D4, D5, N1, N2
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Thửa đất 136, tờ bản đồ 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 222a, 223a; tờ bản đồ 21.d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	647.110
	721.649

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6.1
	Vị trí
	Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong/Các lô đất nằm mặt tiền đường quy hoạch trục D1, D3, D4, D5, N1, N2
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường cơ sở hạ tầng phát trển, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất,  rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không sầm uất, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không sầm uất, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	50,00%
	50,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	647.110
	721.649

	6.2
	Điều kiện giao thông
	Trục đường cơ sở hạ tầng phát triển, giao thông đi lại thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100%
	50%
	50%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	100,00%
	100,00%

	
	
	 
	0
	647.110
	721.649,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.935.000
	1.940.000
	2.160.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	2.010.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,9%
	3,6%
	-6,9%



d.2. Tuyến quốc lộ 1A(Từ giáp địa phận huyện Ninh hải - Cầu Lăng Ông)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh hải - Cầu Lăng Ông
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Thửa đất 136, tờ bản đồ 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 222a, 223a; tờ bản đồ 21.d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10

	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	647.110
	721.649

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh hải - Cầu Lăng Ông)
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên xã, sầm uất,  rất thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất,  rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn (khu vực thôn kém phát triển hơn), vắng vẻ, không sầm uất, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn (khu vực thôn tạm phát triển), vắng vẻ, không sầm uất, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	50,00%
	55,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	100,00%
	82,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	647.110
	591.752

	6.2
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100%
	40%
	40%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	150,00%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	970.665
	1.082.474,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.935.484
	2.264.885
	2.395.875

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	2.200.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	13,7%
	-2,9%
	-8,2%



d.3. Các tuyến đường khác (Đường Ba Tháp - Suối Le, xã Bắc Phong (Đoạn còn lại))
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Đường Ba Tháp - Suối Le, xã Bắc Phong Đoạn còn lại
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Thửa đất 136, tờ bản đồ 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 222a, 223a; tờ bản đồ 21.d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	647.110
	721.649

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Đường Ba Tháp - Suối Le, xã Bắc Phong (Đoạn còn lại)
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	80,00%
	80,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-552.968
	161.778
	180.412

	6.2
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên thôn, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-322.645
	0
	0,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.060.000
	810.000
	900.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	920.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-13,2%
	13,6%
	2,2%



       d.4. Các tuyến đường khác (Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính))
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Đường Ba Tháp - Suối Le, xã Bắc Phong (Đoạn còn lại)
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Thửa đất 136, tờ bản đồ 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 222a, 223a; tờ bản đồ 21.d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	647.110
	721.649

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính)
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	70,00%
	70,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	277.351
	310.309

	6.2
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên xã, giao thông thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	75%
	75%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	33,33%
	33,33%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	215.682
	240.526,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.040.000
	1.140.000
	1.270.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.150.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	10,6%
	0,9%
	-9,4%


       d.5. Các tuyến đường khác (Đường xã từ thôn Gò Sạn - Bĩnh Nghĩa (đường chính), xã Bắc Phong)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Đường xã từ thôn Gò Sạn - Bĩnh Nghĩa (đường chính), xã Bắc Phong
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Thửa đất 136, tờ bản đồ 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 222a, 223a; tờ bản đồ 21.d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 12/2023
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	647.110
	721.649

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Đường xã từ thôn Gò Sạn - Bĩnh Nghĩa (đường chính), xã Bắc Phong
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	70,00%
	70,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	277.351
	310.309

	6.2
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên xã, giao thông thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	75%
	75%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	33,33%
	33,33%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	215.682
	240.526,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.040.000
	1.140.000
	1.270.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.150.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	10,6%
	0,9%
	-9,4%


       d.6. Các tuyến đường khác (Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính))
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính)
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Thửa đất 136, tờ bản đồ 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 222a, 223a; tờ bản đồ 21.d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	647.110
	721.649

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính)
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	70,00%
	70,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	277.351
	310.309

	6.2
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên xã, giao thông thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	75%
	75%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	33,33%
	33,33%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	215.682
	240.526,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.042.064
	1.140.143
	1.272.484

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.150.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	10,4%
	0,9%
	-9,6%


       d.7. Các tuyến đường khác (Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính))
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính)
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Thửa đất 136, tờ bản đồ 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 222a, 223a; tờ bản đồ 21.d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	231,8
	97,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	150.000.000
	70.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	647.110
	721.649

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính)
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	70,00%
	70,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-447.752
	278.590
	309.600

	6.2
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên xã, giao thông thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	           100%
	130%
	75%
	75%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	33,33%
	33,33%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-447.752
	216.645
	239.976,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.040.000
	1.150.000
	1.270.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.150.000

	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	10,6%
	0,0%
	-9,4%


d.8. Vị trí 1 của xã Bắc Phong
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 136, tờ bản 21-b, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 222a, 223a, Thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 121, tờ bản đồ 25b, Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 8/2023
	Tháng 1/2024
	Tháng 4/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	231,8
	97,0
	199,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	70.000.000
	50.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	231,8
	97,0
	199,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	647.110
	721.649
	753.769

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	63,0%
	63,00%
	63,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	58,73%
	58,73%
	59,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	380.048
	423.824
	444.724

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.027.158
	1.145.473
	1.198.493

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.120.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	9,0%
	-2,2%
	-6,5%



d.9. Vị trí 2 của xã Bắc Phong
	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	231,8
	97,0
	199,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	647.110
	721.649
	753.769

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, xã Bắc Phong
	vị trí 3, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	88,0%
	88,00%
	88,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	13,64%
	13,64%
	14,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	88.266
	98.433
	105.528

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	735.376
	820.082
	859.297

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	800.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	8,8%
	-2,4%
	-6,9%



d.10. Vị trí 3 của xã Bắc Phong

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	231,8
	97,0
	199,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	647.110
	721.649
	753.769

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, xã Bắc Phong
	vị trí 3, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	647.110
	721.649
	753.769

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	710.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	9,7%
	-1,6%
	-5,8%










d.11 Vị trí 4 của xã Bắc Sơn
	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6

	1
	Diện tích (m2)
	 
	231,8
	97,0
	199,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	70.000.000
	150.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	647.110
	721.649
	753.769

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, xã Bắc Phong
	Vị trí 3, xã Bắc Phong
	vị trí 3, xã Bắc Phong

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120,0%
	120,00%
	120,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	-16,67%
	-17,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-107.873
	-120.299
	-128.141

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	539.237
	601.350
	625.628

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	590.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	9,4%
	-1,9%
	-5,7%


      e. Bảng tổng hợp các tuyến đường và vị trí xã Bắc Phong (Đơn vị tính: 1.000/m2)
	[bookmark: _Hlk180918767]
	Địa bàn
	Giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND
	Giá đất đề xuất
	Hệ số

	1
	Tuyến Quốc lộ 1A
	
	
	

	1.1
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh hải - Cầu Lăng Ông)
	585
	2.200
	3,76

	2
	Các tuyến đường khác
	
	
	

	2.1
	Các tuyến đường khác(Đường Ba Tháp - Suối Le, xã Bắc Phong (Đoạn còn lại))
	
	
	

	
	Đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường sắt Bắc - Nam
	288
	1.150
	3,99

	
	Đoạn còn lại
	204
	920
	4,51

	2.2
	Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính), xã Bắc Phong
	288
	1.150
	3,99

	2.3
	Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính), xã Bắc Phong
	288
	1.150
	3,99

	2.4
	Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính), xã Bắc Phong
	288
	1.150
	3,99

	3
	Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong
	
	
	

	3.1
	Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong (Các lô đất nằm mặt tiền đường quy hoạch trục D1, D3, D4, D5, N1, N2)
	585
	2.020
	3,45

	4
	Vị trí 1 – xã Bắc Phong
	288
	1.120
	3,89

	5
	Vị trí 2 – xã Bắc Phong
	204
	800
	3,92

	6
	Vị trí 3 – xã Bắc Phong
	180
	710
	3,94

	7
	Vị trí 4 – xã Bắc Phong
	150
	590
	3,93





2. xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc
a. Các loại đất, vị trí, tuyến đường và giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024  trên địa bàn xã
- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2): khu vực trung du
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	9.900

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	23.100
	19.800
	16.500
	13.200
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	5.500 (không phân loại vị trí)



- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2): khu vực miền núi (các thôn còn lại))
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	9.900

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	23.100
	19.800
	16.500
	13.200
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	5.500 (không phân loại vị trí)


- Bảng giá đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.2 xã Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	

	Thôn Láng Me và Xóm Bằng 2
	138
	120
	108
	96
	90
	84

	Thôn Bỉnh Nghĩa
	156
	132
	120
	102
	96
	84

	Thôn Xóm Bằng
	120
	108
	96
	90
	84
	78



- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.2 xã Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	

	Thôn Láng Me và Xóm Bằng 2
	110
	96
	86
	77
	72
	67

	Thôn Bỉnh Nghĩa
	125
	106
	96
	82
	77
	67

	Thôn Xóm Bằng
	96
	86
	77
	72
	67
	62



- Bảng giá đất sản xuất kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.2 xã Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	

	Thôn Láng Me và Xóm Bằng 2
	83
	72
	65
	58
	54
	50

	Thôn Bỉnh Nghĩa
	94
	79
	72
	61
	58
	50

	Thôn Xóm Bằng
	72
	65
	58
	54
	50
	47



- Bảng giá đất tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	Giá đất ở
	Giá đất TMDV
	Giá đất SXKD

	3. Xã Bắc Sơn
	
	
	

	3.1 Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân
	
	
	

	Giáp xã Lợi Hải - hết địa phận xã Bắc Sơn
	260
	208
	156

	Đoạn giáp ngã ba đường Kiền Kiền - Mỹ Tân đi Xóm Bằng
	130
	104
	78

	3.2. Đường Tri Thủy - Bỉnh Nghĩa (Giáp địa phận xã Phương Hải - ngã ba đường Kiền Kiền Vĩnh Hy)
	260
	208
	156

	3.3. Khu tái định cư xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn: Đường D1; Đường D3; Đường D4; Đường N1; Đường N4; Đường N5; Đường E5; Đường E6
	
	
	



b. Kết quả làm việc với địa phương:
- Trên địa bàn xã gồm 05 thôn: Láng Me, Bỉnh Nghĩa, Xóm Bằng, Xóm Bằng 2.
- Địa phương không đề xuất sửa đổi, bổ sung, phân đoạn các tuyến đường, đoạn đường theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, chỉ phát sinh các vị trí từ 1 đến 4, không có vị trí 5, 6. Địa phương đề xuất bỏ vị trí 5, 6 tại Bảng giá đất tại nông thôn.
- Đất thương mại, dịch vụ chỉ có tại khu vực tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (Đoạn giáp ngã ba đường Kiền Kiền - Mỹ Tân đi Xóm Bằng), khu vực xã Bắc Sơn không có đất sản xuất kinh doanh.
c. Loại đất, số lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn từ tháng 09/2022 đến nay:

	TT
	Loại đất
	Số lượng giao dịch

	01
	Đất ở nông thôn
	09

	02
	Đất ở nông thôn + Đất nông nghiệp
	20

	03
	Đất trồng cây hằng năm
	130

	04
	Đất trồng cây lâu năm
	2

	05
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1

	
	Tổng cộng
	162


d. Kết quả điều tra, khảo sát và đề xuất đất ở trên địa bàn
d.1 Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (đoạn giáp Ngã 3 Kiền Kiền-Mỹ Tân đi  Xóm Bằng)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (Giáp Ngã 3 Kiền Kiền-Mỹ Tân đi  Xóm Bằng)
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Thửa đất 290, tờ bản đồ 4.4, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 397, tờ bản đồ 8-2, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 11/2023
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (Giáp Ngã 3 Kiền Kiền-Mỹ Tân đi  Xóm Bằng)
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, dân cư tập trung, thuận lợi
	Trục đường chính liên thôn, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	35,0%
	35,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	185,71%
	186,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-175.935
	610.190
	744.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường liên thôn, dân cư tập trung, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường lớn, dân cư tập trung đông đúc, sầm uất, thuận lợi kinh doanh buôn bán
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110%
	60%
	60%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	66,67%
	66,67%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-175.935
	219.059
	266.680,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, thuận lợi hơn
	Trục đường lớn, thông thoáng, cơ sở hạ tầng giao thông phát tiển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110%
	60%
	60%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	66,67%
	66,67%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-175.953
	219.048
	266.667

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.407.661
	1.376.868
	1.677.347

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.490.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	5,8%
	8,2%
	-11,2%



d.2 Đường Tri Thủy – Bỉnh Nghĩa (Giáp địa phận xã Phương Hải - ngã ba đường Kiền Kiền Vĩnh Hy)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (Giáp địa phận xã Phương Hải - ngã ba đường Kiền Kiền Vĩnh Hy)
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Thửa đất 290, tờ bản đồ 4.4, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 397, tờ bản đồ 8-2, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 11/2023
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Đường Tri Thủy – Bỉnh Nghĩa  (Giáp địa phận xã Phương Hải - ngã ba đường Kiền Kiền Vĩnh Hy)
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường trục đường lớn liên xã, dân cư tập trung đông đúc, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường trục đường lớn liên xã, dân cư tập trung đông đúc, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	105,0%
	35,0%
	35,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-4,76%
	185,71%
	186,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-92.129
	610.190
	744.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường lớn, dân cư tập trung đông đúc, sầm uất, thuận lợi kinh doanh buôn bán
	Trục đường lớn, dân cư tập trung đông đúc, sầm uất, thuận lợi kinh doanh buôn bán
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100%
	35%
	35%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	185,71%
	185,71%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	610.190
	742.840,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường lớn, thông thoáng, cơ sở hạ tầng giao thông phát tiển, rất thuận lợi
	Trục đường lớn, thông thoáng, cơ sở hạ tầng giao thông phát tiển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100%
	40%
	40%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	150,00%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	492.857
	600.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.843.355
	2.041.809
	2.486.840

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	2.120.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	15,0%
	3,8%
	-14,8%



d.3 Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (Giáp Lợi Hải đến hết Bắc Sơn)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (Giáp Lợi Hải đến hết Bắc Sơn)
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Thửa đất 290, tờ bản đồ 4.4, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 397, tờ bản đồ 8-2, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 11/2023
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (Giáp Lợi Hải đến hết Bắc Sơn)
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, trục đường lớn, dân cư tập trung, thuận lợi
	Trục đường trục đường lớn liên xã, dân cư tập trung đông đúc, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	40,0%
	40,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	150,00%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-175.935
	492.857
	600.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường lớn, dân cư tập trung, sầm uất, thuận lợi kinh doanh buôn bán
	Trục đường lớn, dân cư tập trung đông đúc, sầm uất, rất thuận lợi kinh doanh buôn bán
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	105%
	50%
	50%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-4,76%
	100,00%
	100,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-92.129
	328.571
	400.000,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường lớn, thông thoáng, cơ sở hạ tầng giao thông phát tiển, thuận lợi
	Trục đường lớn, thông thoáng, cơ sở hạ tầng giao thông phát tiển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	105%
	50%
	50%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-4,76%
	100,00%
	100,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-92.166
	328.571
	400.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.575.254
	1.478.571
	1.800.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.620.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	2,8%
	9,6%
	-10,0%






d.4. Vị trí 1 của thôn Láng Me và Xóm Bằng 2 xã Bắc Sơn:
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 thôn Láng Me và Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Thửa đất 290, tờ bản đồ 4.4, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 397, tờ bản đồ 8-2, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 11/2023
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, thôn Láng Me và Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, dân cư tập trung, thuận lợi
	Trục đường chính liên thôn, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	80,0%
	80,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-552.968
	82.143
	100.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường liên xã, dân cư tập trung, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120%
	85%
	85%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	17,65%
	17,65%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-322.645
	57.993
	70.600,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên xã, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông phát triển hơn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính liên xã, điều kiện cơ sở hạn tầng phát triển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	80%
	80%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.650
	82.143
	100.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	613.221
	550.850
	670.600

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	610.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-0,5%
	10,7%
	-9,0%



d.5 Vị trí 2 của thôn Láng Me và Xóm Bằng 2 xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, thôn Láng Me và Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn 
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, dân cư tập trung, thuận lợi
	Trục đường chính liên thôn, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	80,0%
	80,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-552.968
	82.143
	100.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường liên thôn, dân cư tập trung, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120%
	85%
	85%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	17,65%
	17,65%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-322.645
	57.993
	70.600,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông phát triển hơn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính liên xã, điều kiện cơ sở hạn tầng phát triển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	85%
	85%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	17,65%
	17,65%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.650
	57.983
	70.588

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	613.221
	526.691
	641.188

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	590.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-3,8%
	12,0%
	-8,0%



d.6 Vị trí 3 của thôn Láng Me và Xóm Bằng 2 xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, thôn Láng Me và Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135,0%
	100,0%
	100,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-501.871
	0
	0

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-501.871
	0
	0,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, điều kiện cơ sở hạn tầng phát triển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-552.995
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	378.747
	328.571
	400.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	370.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-2,3%
	12,6%
	-7,5%



d.7 Vị trí 4 của thôn Láng Me và Xóm Bằng 2 xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4, thôn Láng Me và Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi 
	Trục đường chính liên xã, sầm uất rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	145,0%
	105,0%
	105,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-31,03%
	-4,76%
	-5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-600.581
	-15.640
	-20.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường nhánh trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	0
	0,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường nhánh trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, điều kiện cơ sở hạn tầng phát triển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông phát triển hơn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông phát triển hơn, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140%
	105%
	105%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	-4,76%
	-4,76%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-552.995
	-15.646
	-19.048

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	335.198
	297.285
	360.952

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	330.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-1,6%
	11,0%
	-8,6%






d.8 Vị trí 1 của thôn Bỉnh Nghĩa xã Bắc Sơn:
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc

	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Thửa đất 290, tờ bản đồ 4.4, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 397, tờ bản đồ 8-2, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 11/2023
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đườn liên xã, sầm uất, thuận lợi 
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135,0%
	75,0%
	75,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	33,33%
	33,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-501.871
	109.513
	132.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường liên xã, dân cư tập trung, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	125%
	80%
	80%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-20,00%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-387.097
	82.143
	100.000,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên xã, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông phát triển hơn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính liên xã, điều kiện cơ sở hạn tầng phát triển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120%
	75%
	75%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	33,33%
	33,33%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-322.581
	109.524
	133.333

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	723.935
	629.751
	765.333

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	710.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-1,9%
	12,7%
	-7,2%


d.9 Vị trí 2 của thôn Bỉnh Nghĩa xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	80,0%
	80,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-552.968
	82.143
	100.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường liên thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, tập trung dân cư, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện sinh lợi thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện sinh lợi thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120%
	85%
	85%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	17,65%
	17,65%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-322.645
	57.993
	70.600,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, giao thông rất thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông  thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, giao thông  thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	125%
	80%
	80%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-20,00%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-387.097
	82.143
	100.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	672.774
	550.850
	670.600

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	630.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-6,4%
	14,4%
	-6,1%


d.10 Vị trí 3 của thôn Bỉnh Nghĩa xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Bỉnh Nghĩa phát triển, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn Láng Me không phát triển bằng, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn Láng Me không phát triển bằng, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	80,0%
	80,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-552.968
	82.143
	100.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, tập trung dân cư, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	0
	0,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, giao thông rất thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.650
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	489.156
	410.714
	500.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	467.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-4,5%
	13,7%
	-6,6%


d.11 Vị trí 4 của thôn Bỉnh Nghĩa xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4, thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	145,0%
	105,0%
	105,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-31,03%
	-4,76%
	-5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-600.581
	-15.640
	-20.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường nhánh trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, tập trung dân cư, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-501.871
	0
	0,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường nhánh trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, giao thông rất thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-501.792
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	331.240
	312.931
	380.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	340.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	2,6%
	8,7%
	-10,5%



d.12 Vị trí 1 của thôn Xóm Bằng xã Bắc Sơn:
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc

	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Thửa đất 290, tờ bản đồ 4.4, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 397, tờ bản đồ 8-2, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 11/2023
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	80,0%
	80,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-552.968
	82.143
	100.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường liên xã, sầm uất, tập trung dân cư, thuận lợi kinh doanh
	Trục đường chính liên xã, tập trung dân cư, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120%
	85%
	85%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	17,65%
	17,65%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-322.645
	57.993
	70.600,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên xã, thông thoáng, giao thông thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, giao thông rất thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	125%
	80%
	80%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-20,00%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-387.097
	82.143
	100.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	672.774
	550.850
	670.600

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	630.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-6,4%
	14,4%
	-6,1%


d.13 Vị trí 2 của thôn Xóm Bằng xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	90,0%
	90,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	11,11%
	11,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-552.968
	36.504
	44.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường liên thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, tập trung dân cư, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-501.871
	17.283
	21.040,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường liên thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, giao thông rất thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	125%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-20,00%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-387.097
	17.293
	21.053

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	493.548
	399.652
	486.093

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	630.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-6,4%
	14,4%
	-6,1%


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	145,0%
	105,0%
	105,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-31,03%
	-4,76%
	-5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-600.581
	-15.640
	-20.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, tập trung dân cư, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-501.871
	0
	0,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, giao thông rất thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-501.792
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	331.240
	312.931
	380.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	340.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	2,6%
	8,7%
	-10,5%


d.15 Vị trí 4 của thôn Xóm Bằng xã Bắc Sơn:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4, thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	145,0%
	105,0%
	105,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-31,03%
	-4,76%
	-5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-600.581
	-15.640
	-20.000

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường nhánh trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, không thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, tập trung dân cư, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, dân cư thưa thớt, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140%
	105%
	105%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	-4,76%
	-4,76%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-552.968
	-15.640
	-19.040,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường nhánh trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên xã, giao thông rất thông thoáng, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, giao thông thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135%
	105%
	105%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	-4,76%
	-4,76%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-501.792
	-15.646
	-19.048

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	280.143
	281.645
	341.912

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	300.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	7,1%
	6,5%
	-12,3%



d.16 Khu tái định cư xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn: Đường D1; Đường D3; Đường D4; Đường N1; Đường N4; Đường N5; Đường E5; Đường E6:
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu tái định cư xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn: Đường D1; Đường D3; Đường D4; Đường N1; Đường N4; Đường N5; Đường E5; Đường E6
	Thửa đấ 206, tờ bản đồ 21d, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông)
	Thửa đất 290, tờ bản đồ 4.4, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 397, tờ bản đồ 8-2, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 12/2023
	Tháng 11/2023
	Tháng 12/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	31,0
	350,0
	400,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	60.000.000
	115.000.000
	160.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.935.484
	328.571
	400.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu tái định cư xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn: Đường D1; Đường D3; Đường D4; Đường N1; Đường N4; Đường N5; Đường E5; Đường E6
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận huyện Ninh Hải - cầu Lăng Ông
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
	Vị trí 3, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn, (Khu tái định cư), thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	135,0%
	100,0%
	100,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-25,93%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-501.871
	0
	0

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường chính trong thôn (Khu tái định cư), thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, dân cư tập trung đông đúc, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, kém thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, dân cư thưa thớt, kém thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	90%
	90%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	11,11%
	11,11%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-446.710
	36.504
	44.440,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính trong thôn (Khu tái định cư), cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, thuận lợi
	Trục đường chính liên xã, điều kiện cơ sở hạn tầng phát triển, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140%
	90%
	90%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	11,11%
	11,11%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-552.995
	36.508
	44.444

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	433.908
	401.583
	488.884

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	440.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-6,4%
	14,4%
	-6,1%



e. Bảng tổng hợp các tuyến đường và vị trí tại xã Bắc Sơn: ( đơn vị tính 1.000 đồng/m2)
	STT
	Loại đường/Vị trí
	Giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND
	Giá đất đề xuất
	Hệ số

	1
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân
	
	
	

	1.1
	Giáp xã Lợi Hải - hết địa phận xã Bắc Sơn
	260
	1.620
	6,23

	1.2
	Đoạn giáp ngã ba đường Kiền Kiền - Mỹ Tân đi Xóm Bằng
	130
	1.490
	11,46

	2
	Đường Tri Thủy - Bỉnh Nghĩa (Giáp địa phận xã Phương Hải - ngã ba đường Kiền Kiền Vĩnh Hy)
	260
	2.120
	8,15

	3
	Vị trí 1 thôn Láng Me và Xóm Bằng 2
	138
	610
	4,42

	4
	Vị trí 2 thôn Láng Me và Xóm Bằng 2
	120
	590
	4,92

	5
	Vị trí 3 thôn Láng Me và Xóm Bằng 2
	108
	370
	3,43

	6
	Vị trí 4 thôn Láng Me và Xóm Bằng 2
	96
	330
	3,44

	7
	Vị trí 1 thôn Bỉnh Nghĩa
	156
	710
	4,55

	8
	Vị trí 2 thôn Bỉnh Nghĩa
	132
	630
	4,77

	9
	Vị trí 3 thôn Bỉnh Nghĩa
	120
	467
	3,89

	10
	Vị trí 4 thôn Bỉnh Nghĩa
	102
	340
	3,33

	11
	Vị trí 1 thôn Xóm Bằng
	120
	630
	5,25

	12
	Vị trí 2 thôn Xóm Bằng
	108
	460
	4,26

	13
	Vị trí 3 thôn Xóm Bằng
	96
	340
	3,54

	14
	Vị trí 4 thôn Xóm Bằng
	90
	340
	3,78

	15
	Khu tái định cư xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn: Đường D1; Đường D3; Đường D4; Đường N1; Đường N4; Đường N5; Đường E5; Đường E6
	
	440

	






3. xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
a. Các loại đất, vị trí, tuyến đường và giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024  trên địa bàn xã
- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2)
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	46.200
	36.300
	29.700
	23.100
	15.400

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	52.800
	42.900
	33.000
	26.400
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	41.300
	29.700
	24.800
	16.500
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	7.700 (không phân loại vị trí)



- Bảng giá đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.3. Xã Lợi Hải

	- Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá
	216
	168
	144
	120
	108
	96

	- Thôn Ấn Đạt
	240
	180
	156
	132
	108
	96

	- Các thôn còn lại
	156
	120
	108
	96
	84
	78



- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.3. Xã Lợi Hải

	- Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá
	173
	134
	115
	96
	86
	77

	- Thôn Ấn Đạt
	192
	144
	125
	106
	86
	77

	- Các thôn còn lại
	125
	96
	86
	77
	67
	62



- Bảng giá đất sản xuất kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.3. Xã Lợi Hải

	- Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá
	130
	101
	86
	72
	65
	58

	- Thôn Ấn Đạt
	144
	108
	94
	79
	65
	58

	- Các thôn còn lại
	94
	72
	65
	58
	50
	47



- Bảng giá đất tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	Giá đất ở
	Giá đất TMDV
	Giá đất SXKD

	3. Xã Lợi Hải
	
	
	

	3.1. Tuyến Quốc lộ 1A
	
	
	

	- Đoạn giáp cầu Lăng Ông đến hết địa phận xã Lợi Hải
	715
	572
	429

	3.3. Tuyến Quốc lộ 1A đi Phước Kháng
	
	
	

	- Từ giáp Quốc lộ 1A đi Phước Kháng - hết địa phận Ấn Đạt
	780
	624
	468

	- Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	260
	208
	156

	3.4. Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc
	
	
	

	- Đường N3a, N3a1
	715
	572
	429

	- Đường D1, D1b, 4d, N5, N6, N7
	741
	593
	445

	- Đường D2
	780
	624
	468

	- Các tuyến đường còn lại
	364
	291
	218

	- Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong (Các lô đất nằm mặt tiền đường quy hoạch trục D1, D3, D4, D5, N1, N2)
	585
	468
	351

	3.5. Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân
	 
	 
	 

	- Từ giáp Quốc lộ 1A - hết địa phận xã Lợi Hải
	260
	208
	156

	3.9. Các tuyến đường khác
	 
	 
	 

	- Đường tỉnh 706 - Bà Râu
	169
	135
	101

	5.2. Khu quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc
	
	
	

	- Khu đất TM6, TM7, TM9
	780
	624
	468

	5.3. Các tuyến đường trục chính trong khu Trung tâm huyện
	 
	 
	 

	Đường N1
	741
	593
	445

	Đường N2
	780
	624
	468

	Đường N4.1
	780
	624
	468

	5.4. Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện
	 
	 
	 

	Đường N1, N2, N3, N7
	741
	593
	445

	Đường N4, N5, N6, N1, N2
	780
	624
	468

	Các tuyến đường trục chính trong khu Trung tâm huyện
	 
	 
	 

	Đường D1a
	2.731
	 
	 

	Đường N4C
	2.731
	 
	 

	Đường NB
	2.731
	 
	 


b. Kết quả làm việc với địa phương:
- Trên địa bàn xã gồm 06 thôn: Bà Râu 1, Bà Râu 2, Suối Đá, Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Ấn Đạt.
- Địa phương không đề xuất sửa đổi, bổ sung, phân đoạn các tuyến đường, đoạn đường theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, chỉ phát sinh các vị trí từ 1 đến 4, không có vị trí 5, 6. Địa phương đề xuất bỏ vị trí 5, 6 tại Bảng giá đất tại nông thôn.
- Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh chỉ có tại:
  + Trục đường Quốc lộ 1A (Đoạn giáp cầu Lăng Ông đến hết địa phận xã Lợi Hải)
 + Khu quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc (Khu đất TM6, TM7, TM9)
-  Các vị trí trong khu dân cư không có các loại đất này.
c. Loại đất, số lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn từ tháng 09/2022 đến nay:


	TT
	Loại đất
	Số lượng giao dịch

	01
	Đất ở nông thôn
	54

	02
	Đất ở nông thôn + Đất nông nghiệp
	26

	03
	Đất trồng cây hằng năm
	77

	04
	Đất trồng cây lâu năm
	1

	
	Tổng cộng
	158


d. Kết quả điều tra, khảo sát và đề xuất đất ở trên địa bàn
d.1. Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện (Đường NB)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện/Đường NB
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần 
định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	
	
	

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện/Đường NB
	 Khu trung Tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu trung Tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu trung Tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	70,0%
	70,0%
	70,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	42,86%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	732.906
	685.760
	662.200

	6.2
	Điều kiện sinh lời

	Trục đường chính của Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	60%
	60%
	60%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	66,67%
	66,67%
	66,67%

	
	
	 
	1.140.057
	1.066.720
	1.026.718,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính của Trung tâm hành chính huyện, giao thông rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	55%
	55%
	55%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	81,82%
	81,82%
	81,82%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	1.399.091
	1.309.091
	1.260.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.980.000
	4.660.000
	4.490.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.710.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,4%
	1,1%
	4,9%



d.2. Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện (Đường D1a)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện /Đường D1a
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện/Đường D1a
	 Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	70,0%
	70,0%
	70,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	42,86%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	732.906
	685.760
	662.200

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường chính của Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	60%
	60%
	60%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	66,67%
	66,67%
	66,67%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	1.140.057
	1.066.720
	1.026.718,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính của Trung tâm hành chính huyện, giao thông rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	55%
	55%
	55%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	81,82%
	81,82%
	81,82%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	1.399.091
	1.309.091
	1.260.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.980.000
	4.660.000
	4.490.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.710.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,4%
	1,1%
	4,9%



d.3. Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện (Đường N4C)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện/Đường N4C
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường trục đường chính Trung tâm huyện/Đường N4C
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lại Trung tâm huyện, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	70,0%
	70,0%
	70,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	42,86%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	732.906
	685.760
	662.200

	6.2
	Điều kiện sinh lời
	Trục đường chính của Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	60%
	60%
	60%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	66,67%
	66,67%
	66,67%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	1.140.057
	1.066.720
	1.026.718,0

	6.3
	Điều kiện giao thông
	Trục đường chính của Trung tâm hành chính huyện, giao thông rất thuận lợi
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng
	Các tuyến đường còn lạ của Trung tâm huyện, giao thông không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	55%
	55%
	55%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	81,82%
	81,82%
	81,82%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	1.399.091
	1.309.091
	1.260.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.980.000
	4.660.000
	4.490.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.710.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,4%
	1,1%
	4,9%



       d.4. Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện (Đường N4, N5, N6, N1, N2)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện/Đường N4, N5, N6, N1, N2

	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện/Đường N4, N5, N6, N1, N2
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	35,0%
	35,0%
	35,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	185,71%
	185,71%
	186,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	3.175.641
	2.971.360
	2.864.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.890.000
	4.570.000
	4.400.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.620.000

	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,5%
	1,1%
	5,0%


       d.5. Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện (Đường N1, N2, N3, N7)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện /Đường N1, N2, N3, N7

	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


       - Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện /Đường N1, N2, N3, N7
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	40,0%
	40,0%
	40,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	150,00%
	150,00%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	2.565.000
	2.400.000
	2.310.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.280.000
	4.000.000
	3.850.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.040.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,6%
	1,0%
	4,9%


       d.6. Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện (Đường N2)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện/Đường N2

	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện/Đường N2
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	35,0%
	35,0%
	35,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	185,71%
	185,71%
	186,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	3.175.641
	2.971.360
	2.864.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.890.000
	4.570.000
	4.400.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.620.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,5%
	1,1%
	5,0%


       d.7. Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện (Đường N4.1)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện/ Đường N4.1
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện/ Đường N4.1
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	35,0%
	35,0%
	35,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	185,71%
	185,71%
	186,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	3.175.641
	2.971.360
	2.864.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.890.000
	4.570.000
	4.400.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.620.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,5%
	1,1%
	5,0%


d.8. Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện (Đường N1)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện/Đường N1
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000



       - Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện/Đường N1
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	40,0%
	40,0%
	40,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	150,00%
	150,00%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	2.565.000
	2.400.000
	2.310.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.280.000
	4.000.000
	3.850.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.040.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,6%
	1,0%
	4,9%


      d.9. Khu QH Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc (Khu đất TM6, TM7, TM9)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu QH Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Khu đất TM6, TM7, TM9
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu QH Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Khu đất TM6, TM7, TM9
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Khu QH Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	45,0%
	45,0%
	45,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	122,22%
	122,22%
	122,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	2.089.962
	1.955.520
	1.878.800

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	3.800.000
	3.560.000
	3.420.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	3.590.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,5%
	0,8%
	5,0%



d.10 Tuyến quốc lộ 1A đi phước kháng (từ giáp quốc lộ 1A đi Phước Kháng - hết Ấn Đạt)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến quốc lộ 1A đi phước kháng (từ giáp quốc lộ 1A đi Phước Kháng - hết Ấn Đạt)
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến quốc lộ 1A đi phước kháng /từ giáp quốc lộ 1A đi Phước Kháng - hết Ấn Đạt
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	45,0%
	45,0%
	45,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	122,22%
	122,22%
	122,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	2.089.962
	1.955.520
	1.878.800

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	3.800.000
	3.560.000
	3.420.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	3.590.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,5%
	0,8%
	5,0%



d.11. Tuyến quốc lộ 1A (Đoạn giáp cầu Ông Lăng đến hết địa phận Lợi Hải)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến quốc lộ 1A/Đoạn giáp cầu Ông Lăng đến hết địa phận Lợi Hải
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến quốc lộ 1A/Đoạn giáp cầu Ông Lăng đến hết địa phận Lợi Hải
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	40,0%
	40,0%
	40,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	150,00%
	150,00%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	2.565.000
	2.400.000
	2.310.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.280.000
	4.000.000
	3.850.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	4.040.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,6%
	1,0%
	4,9%


  
  d.12 Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc (Đường N3a, N3a1)
   - Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Đường N3a, N3a1
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


· Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Đường N3a, N3a1
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	50,0%
	50,0%
	50,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	3.420.000
	3.200.000
	3.080.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	3.230.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,6%
	0,9%
	4,9%


     d.13 Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc (Đường D1, D1b, 4d, N5, N6, N7)
· Kết quả khảo sát: 
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Đường D1, D1b, 4d, N5, N6, N7

	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


· Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Đường D1, D1b, 4d, N5, N6, N7
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	50,0%
	50,0%
	50,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	3.420.000
	3.200.000
	3.080.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	3.230.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,6%
	0,9%
	4,9%


       d.14 Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc (Đường D2)
       - Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Đường D2

	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


      - Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Đường D2
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trung tâm huyện, sầm uất, rất thuận lợi
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng
	Các trục đường còn lại Trung tâm huyện, vắng vẻ, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	45,0%
	45,0%
	45,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	122,22%
	122,22%
	122,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	2.089.962
	1.955.520
	1.878.800

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	3.800.000
	3.560.000
	3.420.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	3.590.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,5%
	0,8%
	5,0%


    
   d.15 Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc (Các tuyến đường còn lại)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất số 7, tở bản đồ QH, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1017, tờ bản đồ 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Khu trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000


      - Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần
 định giá
	Thửa đất so sánh 11
	Thửa đất so sánh 12
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	175,0
	175,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	280.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại
	 Khu Trung tâm hàng chính huyện Thuận Bắc/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Các trục đường còn lại tại khu Trung tâm hành chính huyện, thuận lợi
	Các trục đường còn lại tại khu Trung tâm hành chính huyện, thuận lợi
	Các trục đường còn lại tại khu Trung tâm hành chính huyện, thuận lợi
	Các trục đường còn lại tại khu Trung tâm hành chính huyện, thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.710.000
	1.600.000
	1.540.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.620.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,3%
	1,3%
	5,2%


      d.16 Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân (từ giáp quốc lộ 1A - hết địa phận Lợi Hải)
       - Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh
 8
	Thửa đất so sánh
 9
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân/từ giáp quốc lộ 1A - hết địa phận Lợi Hải
	Thửa đất 473, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Thửa đất 474, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, thửa đất thuộc Khu Trung tâm hành chính huyện/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 11/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	162,0
	217,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000


       - Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 
8
	Thửa đất so sánh 
9
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	162,0
	217,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	930.000
	920.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân/từ giáp quốc lộ 1A - hết địa phận Lợi Hải
	 Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Khu Trung tâm hành chính huyện/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,0%
	130,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	-23,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	0
	-354.200

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	930.000
	920.000
	1.190.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.010.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	8,6%
	9,8%
	-15%


       d.17 Tuyến quốc lộ 1A (từ địa phận Ấn Đạt đến hết thôn Bà Râu)
       - Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh
 8
	Thửa đất so sánh
 9
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến quốc lộ 1A/từ địa phận Ấn Đạt đến hết thôn Bà Râu
	Thửa đất 473, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Thửa đất 474, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, thửa đất thuộc Khu Trung tâm hành chính huyện/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 11/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	162,0
	217,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000


       - Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 
8
	Thửa đất so sánh 
9
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	162,0
	217,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	930.000
	920.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến quốc lộ 1A/từ địa phận Ấn Đạt đến hết thôn Bà Râ
	 Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Khu Trung tâm hành chính huyện/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,0%
	130,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	-23,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	0
	-354.200

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	930.000
	920.000
	1.190.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.010.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	8,6%
	9,8%
	-15%


        d.18 Các tuyến đường khác/ Đường tỉnh 706 - Bà Râu       
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh
 8
	Thửa đất so sánh
 9
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Đường tỉnh 706 - Bà Râu

	Thửa đất 473, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Thửa đất 474, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Thửa đất 1005, tờ bản đồ số 40, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, thửa đất thuộc Khu Trung tâm hành chính huyện/Các tuyến đường còn lại

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 11/2022
	Tháng 11/2022
	Tháng 12/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	162,0
	217,0
	175,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 
8
	Thửa đất so sánh 
9
	Thửa đất so sánh 10

	1
	Diện tích (m2)
	 
	162,0
	217,0
	175,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	150.000.000
	200.000.000
	270.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	930.000
	920.000
	1.540.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Đường tỉnh 706 - Bà Râu
	 Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng/Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	Khu Trung tâm hành chính huyện/Các tuyến đường còn lại

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên thôn, tại khu vực thôn vắng vẻ, ít sầm uất, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính liên thôn tại khu vực thôn sầm uất, thuận lợi hơn
	Trục đường chính liên thôn tại khu vực thôn sầm uất, thuận lợi hơn
	Trục đường Trung tâm hành chính huyện, sầm uất, rất thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	115,0%
	115,0%
	150,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-13,04%
	-13,04%
	-33,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-121.272
	-119.968
	-508.200

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	810.000
	800.000
	1.030.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	880.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	8,6%
	9,8%
	-15%


      d.19 Vị trí 1 các thôn còn lại, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
      - Kết quả khảo sát: 
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6
	Thửa đất so sánh 7

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 các thôn còn lại, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 219a, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu 1; xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 225, tờ bản đồ 32.2, thôn Bà Râu, xã Lợi hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 113, tờ bản đồ 33.4, thôn Bà Râu, xã Lợi Hãi, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 9/2022
	Tháng 04/2023
	Tháng 9/2022

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	229,0
	122,0
	319,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6
	Thửa đất so sánh 7

	1
	Diện tích (m2)
	 
	229,0
	122,0
	319,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	740.000
	820.000
	780.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, các thôn còn lại, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, ít sầm uất, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	85,0%
	85,0%
	85,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	17,65%
	17,65%
	18,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	130.610
	144.730
	140.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	870.000
	960.000
	920.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	917.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	5,4%
	-4,5%
	-0,3%


      d.20 Vị trí 2 các thôn còn lại, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
 	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6
	Thửa đất so sánh 7

	1
	Diện tích (m2)
	 
	229,0
	122,0
	319,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	740.000
	820.000
	780.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, các thôn còn lại, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, tại khu vực các thôn còn lại, thuận lợi
	Trục chính trong thôn, tại khu vực thôn Bà Râu 1, thuận lợi
	Trục chính trong thôn, tại khu vực thôn Bà Râu 1, thuận lợi
	Trục chính trong thôn, tại khu vực thôn Bà Râu, thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	740.000
	820.000
	780.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	780.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	5,4%
	-4,9%
	0,0%


d.21 Vị trí 3 các thôn còn lại, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6
	Thửa đất so sánh 7

	1
	Diện tích (m2)
	 
	229,0
	122,0
	319,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	740.000
	820.000
	780.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, các thôn còn lại, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực các thôn còn lại, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Bà Râu 1, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Bà Râu 1, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Bà Râu , thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	110,0%
	110,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	-9,09%
	-9,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-67.266
	-74.538
	-70.200

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	673.000
	745.000
	710.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	710.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	5,5%
	-4,7%
	0,0%


      d.22 Vị trí 4 các thôn còn lại, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6
	Thửa đất so sánh 7

	1
	Diện tích (m2)
	 
	229,0
	122,0
	319,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	170.000.000
	100.000.000
	250.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	740.000
	820.000
	780.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4, các thôn còn lại, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Bà Râu, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	130,0%
	130,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-170.792
	-189.256
	-179.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	570.000
	630.000
	600.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	600.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	5,3%
	-4,8%
	0,0%


      d.23 Vị trí 1 thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
      - Kết quả khảo sát: 
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 465, tờ bản đồ 33.4, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đấ 310, tờ bản đồ 39.2, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 8, tờ bản đồ Trích Đo, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 02/2023
	Tháng 11/2022
	Tháng 04/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	96,0
	105,0
	207,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	96,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.040.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	65,0%
	65,0%
	65,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	53,85%
	53,85%
	54,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	560.040
	511.575
	572.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.600.000
	1.460.000
	1.630.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.560.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-2,5%
	6,8%
	-4,3%


       d.24 Vị trí 2 thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
      - Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	96,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.040.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	85,0%
	85,0%
	85,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	17,65%
	17,65%
	18,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	183.560
	167.675
	190.800

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.220.000
	1.120.000
	1.250.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.200.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-1,6%
	7,1%
	-4,0%


       d.25 Vị trí 3 thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	96,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.040.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.040.000
	950.000
	1.060.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.020.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-1,9%
	7,4%
	-3,8%


       d.26 Vị trí 4 thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	96,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	100.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	1.040.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận 
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120,0%
	120,0%
	120,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	-16,67%
	-17,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.368
	-158.365
	-180.200

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	870.000
	790.000
	880.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	850.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-2,3%
	7,6%
	-3,4%


       d.27. Vị trí 1 thôn Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
      - Kết quả khảo sát: 
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 thôn Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 79, tờ bản đồ 47.2, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hãi, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đấ 310, tờ bản đồ 39.2, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 8, tờ bản đồ Trích Đo, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 11/2022
	Tháng 8/2023
	Tháng 04/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	341,0
	105,0
	207,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	341,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	880.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thông Kiền 2, Suối Đá, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	75,0%
	80,0%
	80,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	33,33%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	293.304
	237.500
	265.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.170.000
	1.190.000
	1.330.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.230.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	5,1%
	3,4%
	-7,5%


       d.28. Vị trí 2 thôn Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	341,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	880.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thông Kiền 2, Suối Đá, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	90,0%
	95,0%
	95,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	11,11%
	5,26%
	5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	97.768
	49.970
	53.000

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	980.000
	1.000.000
	1.110.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.030.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	5,1%
	3,0%
	-7,2%


       d.29. Vị trí 3 thôn Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	341,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	880.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thông Kiền 2, Suối Đá, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	110,0%
	110,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	-9,09%
	-9,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	-86.355
	-95.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	880.000
	860.000
	960.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	900.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	2,3%
	4,7%
	-6,3%


       d.30. Vị trí 4 thôn Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	341,0
	105,0
	207,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	220.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	880.000
	950.000
	1.060.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4, Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải
	Vị trí 3, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Kiền Kiền 2, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại khu vực thôn Ấn Đạt, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	140,0%
	140,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-28,57%
	-29,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-203.104
	-271.415
	-307.400

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	680.000
	680.000
	750.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	700.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	2,9%
	2,9%
	-6,7%


       e. Bảng tổng hợp các tuyến đường và vị trí tại xã Lợi Hải: (Đơn vị tính: 1.000/m2)
	[bookmark: _Hlk180919395]STT
	Loại đường/Vị trí
	Giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND
	Giá đất đề xuất
	Hệ số

	1
	Tuyến Quốc lộ 1A
	
	
	

	1.1
	Đoạn giáp cầu Lăng Ông đến hết địa phận xã Lợi Hải
	715
	4.040
	5,65

	2
	Tuyến Quốc lộ 1A đi Phước Kháng
	
	
	

	2.1
	Từ giáp Quốc lộ 1A đi Phước Kháng - hết địa phận Ấn Đạt
	780
	3.590
	4,60

	2.2
	Từ giáp địa phận Ấn Đạt - hết thôn Bà Râu
	260
	1.010
	3,88

	3
	Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc
	
	
	

	3.1
	Đường N3a, N3a1
	715
	3.230
	4,52

	3.2
	Đường D1, D1b, 4d, N5, N6, N7
	741
	3.230
	4,36

	3.3
	Đường D2
	780
	3.590
	4,60

	4.4
	Các tuyến đường còn lại
	364
	1.620
	4,45

	4
	Tuyến đường Kiền Kiền - ngã tư Mỹ Tân

	
	
	

	4.1
	Từ giáp Quốc lộ 1A - hết địa phận xã Lợi Hải
	260
	1.010
	3,88

	5
	Các tuyến đường khác
	
	
	

	5.1
	Đường tỉnh 706 - Bà Râu
	169
	880
	5,21

	6
	Khu quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc
	
	
	

	6.1
	Khu đất TM6, TM7, TM9
	780
	3.590
	4,60

	7
	Các tuyến đường trục chính trong khu Trung tâm huyện
	
	
	

	7.1
	Đường N1
	741
	4.040
	5,45

	7.2
	Đường N2
	780
	4.620
	5,92

	7.3
	Đường N4.1
	780
	4.620
	5,92

	8
	Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính huyện
	
	
	

	8.1
	Đường N1, N2, N3, N7
	741
	4.040
	5,45

	8.2
	Đường N4, N5, N6, N1, N2
	780
	4.620
	5,92

	9
	Các tuyến đường trục chính trong khu Trung tâm huyện
	
	
	

	9.1
	Đường D1a
	2.731
	4.710
	1,72

	9.2
	Đường N4C
	2.731
	4.710
	1,72

	9.3
	Đường NB
	2.731
	4.710
	1,72

	10
	Vị trí 1 - Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá
	216
	1.230
	5,69

	11
	Vị trí 2 - Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá
	168
	1.030
	6,13

	12
	Vị trí 3 - Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá
	144
	900
	6,25

	13
	Vị trí 4 - Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá
	120
	700
	5,83

	14
	Vị trí 1 - Thôn Ấn Đạt
	240
	1.560
	6,5

	15
	Vị trí 2 - Thôn Ấn Đạt
	180
	1.200
	6,7

	16
	Vị trí 3 - Thôn Ấn Đạt
	156
	1.020
	6,5

	17
	Vị trí 4 - Thôn Ấn Đạt
	132
	850
	6,4

	18
	Vị trí 1 - Các thôn còn lại

	156
	917
	5,88

	19
	Vị trí 2 - Các thôn còn lại
	120
	780
	6,50

	20
	Vị trí 3 - Các thôn còn lại
	108
	710
	6,57

	21
	Vị trí 4 - Các thôn còn lại
	96
	600
	6,25





4. xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
a. Các loại đất, vị trí, tuyến đường và giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024  trên địa bàn xã
- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2): Khu vực trung du
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	46.200
	36.300
	29.700
	23.100
	15.400

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	52.800
	42.900
	33.000
	26.400
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	41.300
	29.700
	24.800
	16.500
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	7.700 (không phân loại vị trí)


- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2): Khu vực miền núi (các thôn còn lại)
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	9.900

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	23.100
	19.800
	16.500
	13.200
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	5.500 (không phân loại vị trí)



- Bảng giá đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.4 xã Công Hải
	
	
	
	
	
	

	Thôn Hiệp Thành, Hiệp Kết
	216
	168
	144
	120
	108
	96

	Thôn Giác Lan, Suối Giếng
	180
	144
	120
	108
	90
	84

	Các thôn còn lại
	156
	120
	108
	96
	84
	78



- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.4 xã Công Hải
	
	
	
	
	
	

	Thôn Hiệp Thành, Hiệp Kết
	173
	134
	115
	96
	86
	77

	Thôn Giác Lan, Suối Giếng
	144
	115
	96
	86
	72
	67

	Các thôn còn lại
	125
	96
	86
	77
	67
	62



- Bảng giá đất sản xuất kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.4 xã Công Hải
	
	
	
	
	
	

	Thôn Hiệp Thành, Hiệp Kết
	130
	101
	86
	72
	65
	58

	Thôn Giác Lan, Suối Giếng
	108
	86
	72
	65
	54
	50

	Các thôn còn lại
	94
	72
	65
	58
	50
	47



- Bảng giá đất tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	Giá đất ở
	Giá đất TMDV
	Giá đất SXKD

	3.1. Tuyến Quốc lộ 1A
	
	
	

	- Từ giáp địa phận xã Lợi Hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	780
	624
	468

	3.2. Tỉnh lộ 706
	 
	 
	 

	- Giáp Quốc lộ 1A - hết thôn Kà Rôm
	260
	208
	156

	3.7. Đường Bình Tiên thuộc địa phận huyện Thuận Bắc
	676
	541
	406

	3.8. Khu quy hoạch tái định cư Bình Tiên
	1.170
	936
	702

	3.9. Các tuyến đường khác
	 
	 
	 

	- Giáp Quốc lộ 1A - xóm Đèn
	182
	146
	109

	- Giáp Quốc lộ 1A - Suối Tiên
	182
	146
	109

	- Tỉnh lộ 706 đi Suối Vang
	176
	140
	105



b. Kết quả làm việc với địa phương:
- Trên địa bàn xã gồm 08 thôn: Suối Giếng, Suối Vang, Hiệp Kết, Kà Rôm, Giác Lan, Bình Tiên, Xóm Đèn, Ba Hồ.
- Địa phương không đề xuất sửa đổi, bổ sung, phân đoạn các tuyến đường, đoạn đường theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, chỉ phát sinh các vị trí từ 1 đến 4, không có vị trí 5, 6. Địa phương đề xuất bỏ vị trí 5, 6 tại Bảng giá đất tại nông thôn.
- Đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh chỉ có tại tuyến đường Bình Tiên thuộc địa phận huyện Thuận Bắc tuyến tỉnh lộ 706 (Giáp Quốc lộ 1A - hết thôn Kà Rôm), khu dân cư không có đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh.
c. Loại đất, số lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn từ tháng 09/2022 đến nay:

	TT
	Loại đất
	Số lượng giao dịch

	01
	Đất ở nông thôn
	17

	02
	Đất ở nông thôn + Đất nông nghiệp
	12

	03
	Đất trồng cây hằng năm
	32

	04
	Đất trồng cây lâu năm
	5

	
	Tổng cộng
	66


d. Kết quả điều tra, khảo sát và đề xuất đất ở trên địa bàn
d.1. Khu quy hoạch tái định cư Bình Tiên 
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6
	Thửa đất so sánh 7

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Khu quy hoạch tái định cư Bình Tiên
	Thửa đất 36, tờ bản đồ QH, thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 60, tờ bản đồ QH, thôn Bình Tiên, xã Công hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 02, tờ bản đồ TDD05-2022, thôn Bình Tiên, huyện Thuận Bắc

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 8/2024
	Tháng 7/2024
	Tháng 3/2024

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	400,0
	400,0
	200,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	6.950.000.000
	7.000.000.000
	3.800.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 5
	Thửa đất so sánh 6
	Thửa đất so sánh 7

	1
	Diện tích (m2)
	 
	400,0
	400,0
	200,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	6.950.000.000
	7.000.000.000
	3.800.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	6.950.000.000
	7.000.000.000
	3.800.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	17.375.000
	17.500.000
	19.000.000

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Khu quy hoạch tái định cư Bình Tiên
	Thửa đất 36, tờ bản đồ QH, thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 60, tờ bản đồ QH, thôn Bình Tiên, xã Công hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 02, tờ bản đồ TDD05-2022, thôn Bình Tiên, huyện Thuận Bắc

	
	Đánh giá
	Khu tái định cư cơ sở hạ tầng phát triển, rất thuận lợi
	Khu tái định cư cơ sở hạ tầng phát triển, rất thuận lợi
	Khu tái định cư cơ sở hạ tầng phát triển, rất thuận lợi
	Khu tái định cư cơ sở hạ tầng phát triển, rất thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	0
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	17.375.000
	17.500.000
	19.000.000

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	17.960.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,4%
	2,6%
	-5,5%


d.2. Đường Bình Tiên thuộc địa phận huyện Thuận Bắc
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Đường Bình Tiên thuộc địa phận huyện Thuận Bắc
	Thửa đất 81, tờ bản đồ 14-1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận)
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 6/2023
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	4.500.000
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Đường Bình Tiên thuộc địa phận huyện Thuận Bắc
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	Vị trí 3, thôn Suối vang xã Công Hải 
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính của thôn, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	40,0%
	40,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	150,00%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-409.050
	1.327.434
	1.129.032

	6.2
	Điều Kiện Sinh Lời
	Đường liên xã, thuận lợi
	Trục đường Tuyến quốc lộ 1A, Khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	105%
	60%
	60%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	
	-4,76%
	66,67%
	66,67%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	
	-214.200
	590.000
	501.817,0

	6.3
	Điều kiện giao thông  
	Đường liên xã, Khu vực xầm uất,  thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Thửa đất tiếp giáp với đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	105%
	55%
	55%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	
	-4,76%
	81,82%
	81,82%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-214.286
	724.055
	615.836

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	3.662.464
	3.526.444
	2.999.373

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	3.400.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-7,2%
	-3,6%
	13,4%


d.3. Tuyến quốc lộ 1A (Từ giáp địa phận xã Lợi Hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận xã Lợi Hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận

	Thửa đất 81, tờ bản đồ 14-1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận)
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 6/2023
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	4.500.000
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận xã Lợi Hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	Vị trí 3, thôn Suối vang xã Công Hải 
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn (khu vực thôn phát triển hơn), ít thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ (không phát triển bằng), kém thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	55,0%
	50,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	81,82%
	100,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	0
	724.071
	752.688

	6.2
	Điều Kiện Sinh Lời
	Trục đường Tuyến quốc lộ 1A, Khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường Tuyến quốc lộ 1A, Khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn (khu vực thôn phát triển hơn), ít thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ (không phát triển bằng), kém thuận lợi kém

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100%
	45%
	40%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	122,22%
	150,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	1.081.593
	1.129.032,0

	6.3
	Điều kiện giao thông  
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Thửa đất tiếp giáp với đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100%
	50%
	50%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	0
	884.956
	752.688

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	4.500.000
	3.575.576
	3.387.096

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	3.820.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-15%
	6,8%
	12,8%


d.4 Tuyến đường khác (Giáp quốc lộ 1A-Xóm Đèn)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến đường khác/Giáp quốc lộ 1A-Xóm Đèn
	Thửa đất 81, tờ bản đồ 14-1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận)
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 6/2023
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	4.500.000
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến đường khác/Giáp quốc lộ 1A-Xóm Đèn
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	Vị trí 3, thôn Suối vang xã Công Hải 
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	155,0%
	90,0%
	90,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-35,48%
	11,11%
	11,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-1.596.600
	98.319
	82.796

	6.2
	Điều Kiện Sinh Lời
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	
	-23,08%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	
	-1.038.600
	46.549
	39.591,0

	6.3
	Điều kiện giao thông  
	Tiếp giáp với đường liên thôn
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Thửa đất tiếp giáp với đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	
	-23,08%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	
	-1.038.462
	46.577
	39.615

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	826.338
	1.076.400
	914.690

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	940.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	13,8%
	-12,7%
	2,8%


d.5. Các tuyến đường khác(Quốc lộ 1A - Suối Tiên)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Quốc lộ 1A - Suối Tiên
	Thửa đất 81, tờ bản đồ 14-1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận)
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 6/2023
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	4.500.000
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Quốc lộ 1A - Suối Tiên
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	Vị trí 3, thôn Suối vang xã Công Hải 
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	155,0%
	90,0%
	90,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-35,48%
	11,11%
	11,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-1.596.600
	98.319
	82.796

	6.2
	Điều Kiện Sinh Lời
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	
	-23,08%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	
	-1.038.600
	46.549
	39.591,0

	6.3
	Điều kiện giao thông  
	Trục đường liên thôn giao thôn thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Thửa đất tiếp giáp với đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	
	-23,08%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	
	-1.038.462
	46.577
	39.615

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	826.338
	1.076.400
	914.690

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	940.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	13,8%
	-12,7%
	2,8%


d.6. Tỉnh lộ 706 (Giáp quốc lộ 1A - hết thôn Kà Rôm)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tỉnh lộ 706/Giáp quốc lộ 1A - hết thôn Kà Rôm

	Thửa đất 81, tờ bản đồ 14-1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận)
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 6/2023
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	4.500.000
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tỉnh lộ 706/Giáp quốc lộ 1A - hết thôn Kà Rôm
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	Vị trí 3, thôn Suối vang xã Công Hải 
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	70,0%
	70,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	42,86%
	43,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-1.285.650
	379.292
	323.656

	6.2
	Điều Kiện Sinh Lời
	Trục đường liên thôn, sầm uất, thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	125%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-20,00%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-900.000
	46.549
	39.591,0

	6.3
	Điều kiện giao thông  
	Trục đường liên thôn, giao thông thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Thửa đất tiếp giáp với đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	125%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-20,00%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-900.000
	46.577
	39.615

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.414.350
	1.357.373
	1.155.550

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.310.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-7,4%
	-3,5%
	13,4%



d.7. Các tuyến đường khác/Tỉnh lộ 706 đi Suối Vang
- Kết quả khảo sát
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 4
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác/Tỉnh lộ 706 đi Suối Vang
	Thửa đất 81, tờ bản đồ 14-1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận)
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 6/2023
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000




- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	200,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	900.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	4.500.000
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác/Tỉnh lộ 706 đi Suối Vang
	Tuyến quốc lộ 1A/Từ giáp địa phận Lợi hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	155,0%
	95,0%
	95,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-35,48%
	5,26%
	5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-1.596.600
	46.549
	37.634

	6.2
	Điều Kiện Sinh Lời
	Trục đường liên thôn, sầm uất hơn, thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	            100%
	130%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-1.038.600
	46.549
	39.591,0

	6.3
	Điều kiện giao thông  
	Trục đường liên thôn, giao thông thuận lợi
	Trục đường tuyến quốc lộ 1A, giao thông rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, giao thông không thuận lợi bằng
	Thửa đất tiếp giáp với đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	95%
	95%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	5,26%
	5,26%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-1.038.462
	46.577
	39.615

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	826.338
	1.024.630
	869.528

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	910.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	10,1%
	-11,2%
	4,7%



d.8. Vị trí 1 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành:
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 24.3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	70,0%
	80,0%
	80,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	42,86%
	25,00%
	25,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	341.061
	221.239
	188.172

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.136.817
	1.106.195
	940.860

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.060.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-6,8%
	-4,2%
	12,7%


        d.9. Vị trí 2 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	85,0%
	85,0%
	85,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	17,65%
	17,65%
	18,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	140.451
	156.195
	135.484

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	936.207
	1.041.151
	888.172

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	960.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	2,5%
	-7,8%
	8,1%


         d.9. Vị trí 3 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	0
	0
	0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	795.756
	884.956
	752.688

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	810.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	1,8%
	-8,5%
	7,6%


      
      d.10. Vị trí 4 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	110,0%
	110,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	-9,09%
	-9,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-72.334
	-80.442
	-67.742

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	723.422
	804.514
	684.946

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	740.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	2,3%
	-8,0%
	8,0%


         d.11. Vị trí 1 thôn Giác Lan, Suối Giếng:
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 thôn Giác Lan, Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

	Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 24.3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1 thôn Giác Lan, Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	75,0%
	85,0%
	85,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	33,33%
	17,65%
	18,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	265.225
	156.195
	135.484

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	1.060.981
	1.041.151
	888.172

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	1.000.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	-5,7%
	-4,0%
	12,6%


         d.12 Vị trí 2 thôn Giác Lan, Suối Giếng:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2 thôn Giác Lan, Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn Hiệp thành, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	95,0%
	95,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	5,26%
	5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-72.334
	46.549
	37.634

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	723.422
	931.505
	790.322

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	820.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	13,4%
	-12,0%
	3,8%


         d.13 Vị trí 3 thôn Giác Lan, Suối Giếng:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3 thôn Giác Lan, Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	105%
	105%
	105%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-4,76%
	-4,76%
	-5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-37.878
	-42.124
	-37.634

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	757.878
	842.832
	715.054

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	770.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	1,6%
	-8,6%
	7,7%


         d.14 Vị trí 4 thôn Giác Lan, Suối Giếng:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4 thôn Giác Lan, Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn Hiệp Thành, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	120,0%
	120,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	-16,67%
	-17,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-227.347
	-147.522
	-127.957

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	568.409
	737.434
	624.731

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	640.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	12,6%
	-13,2%
	2,4%


      d.15 Vị trí 1 Các thôn còn lại:
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 Các thôn còn lại, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

	Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 24.3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 247, tờ bản đồ 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3 
	Thửa đất 105, tờ bản đồ 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 10/2022
	Tháng 10/2023
	Tháng 3/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1 các thôn còn lại, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	95,0%
	95,0%
	95,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	5,26%
	5,26%
	5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	41.857
	46.549
	37.634

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	837.613
	931.505
	790.322

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	850.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	1,5%
	-8,7%
	7,6%


       d.16 Vị trí 2 Các thôn còn lại:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2 các thôn còn lại, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên thôn, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn Hiệp thành, Thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôi, không thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôi, không thuận lợi 

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110%
	95,0%
	95,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	5,26%
	5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-72.334
	46.549
	37.634

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	723.422
	931.505
	790.322

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	820.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	13,4%
	-12,0%
	3,8%


       d.16 Vị trí 3 Các thôn còn lại:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3 các thôn còn lại, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính trong thôn
	Trục đường chính trong thôn Hiệp Thành (khu vực thôn phát triển), thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn Hiệp Thành (khu vực thôn phát triển), thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn Hiệp Thành (khu vực thôn phát triển), thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	140,0%
	120,0%
	120,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-28,57%
	-16,67%
	-17,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-227.347
	-147.522
	-127.957

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	568.409
	737.434
	624.731

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	640.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	12,6%
	-13,2%
	2,4%


       d.17 Vị trí 4 Các thôn còn lại:

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	377,0
	113,0
	186,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	300.000.000
	100.000.000
	140.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	795.756
	884.956
	752.688

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4 các thôn còn lại, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Hiệp Thành, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	150,0%
	135,0%
	135,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-33,33%
	-25,93%
	-26,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-265.225
	-229.469
	-195.699

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	530.531
	655.487
	556.989

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	580.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	9,3%
	-11,5%
	4,1%


e. Bảng tổng hợp các tuyến đường và vị trí tại Công Hải (Đơn vị tính: 1.000/m2)
	STT
	Loại đường/Vị trí
	Giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND
	Giá đất đề xuất
	Hệ số

	1
	Tuyến Quốc lộ 1A
	
	
	

	1.1
	Từ giáp địa phận xã Lợi Hải đến hết địa phận tỉnh Ninh Thuận
	780
	3.820
	6,37

	1.2
	Tỉnh lộ 706
	
	
	

	2
	Giáp Quốc lộ 1A - hết thôn Kà Rôm
	260
	1.310
	5,04

	3
	Đường Bình Tiên thuộc địa phận huyện Thuận Bắc
	676
	3.400
	5,03

	4
	Khu quy hoạch tái định cư Bình Tiên
	1.170
	17.960
	15,35

	5
	Các tuyến đường khác
	
	
	

	5.1
	Giáp Quốc lộ 1A - xóm Đèn
	182
	940
	5,16

	5.2
	Giáp Quốc lộ 1A - Suối Tiên
	182
	940
	5,16

	5.3
	Tỉnh lộ 706 đi Suối Vang
	176
	910
	5,17

	6
	Vị trí 1 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành
	216
	1.060
	4,91

	7
	Vị trí 2 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành
	168
	960
	5,71

	8
	Vị trí 3 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành
	144
	810
	5,63

	9
	Vị trí 4 thôn Hiệp Kết, Hiệp Thành
	120
	740
	6,17

	10
	Vị trí 1 thôn Giác Lan, Suối Giếng
	180
	1.000
	5,56

	11
	Vị trí 2 thôn Giác Lan, Suối Giếng
	144
	820
	5,69

	12
	Vị trí 3 thôn Giác Lan, Suối Giếng
	120
	770
	6,42

	13
	Vị trí 4 thôn Giác Lan, Suối Giếng
	108
	640
	5,93

	14
	Vị trí 1 các thôn còn lại
	156
	850
	5,45

	15
	Vị trí 2 các thôn còn lại
	120
	820
	6,83

	16
	Vị trí 3 các thôn còn lại
	108
	640
	5,93

	17
	Vị trí 4 các thôn còn lại
	96
	580
	6,04





5. xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc
a. Các loại đất, vị trí, tuyến đường và giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024  trên địa bàn xã
- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2)
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	9.900

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	23.100
	19.800
	16.500
	13.200
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	5.500 (không phân loại vị trí)



- Bảng giá đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.1 xã Phước Kháng
	114
	102
	96
	90
	84
	78



- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.1 xã Phước Kháng
	91
	82
	77
	72
	67
	62



- Bảng giá đất sản xuất kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.1 xã Phước Kháng
	68
	61
	58
	54
	50
	47



- Bảng giá đất tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	Giá đất ở
	Giá đất TMDV
	Giá đất SXKD

	3 Xã Phước Kháng
	
	
	

	3.3. Tuyến Quốc lộ 1A đi Phước Kháng
	
	
	

	- Từ giáp thôn Bà Râu - hết địa phận xã Phước Kháng
	156
	125
	94

	3.4 Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn xã Phước Kháng: Đường D1; Đường D2; Đường D3; Đường nội bộ khu dân cư (gồm: Đường D1; Đường D3; Đường D4; Đường D5; Đường N1; Đường N2; Đường N3; Đường N4)
	
	
	



b. Kết quả làm việc với địa phương:
- Trên địa bàn xã gồm 05 thôn: Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới, Đá Liệt, Cầu Đá, Suối Le.
- Địa phương không đề xuất sửa đổi, bổ sung, phân đoạn các tuyến đường, đoạn đường theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, chỉ phát sinh các vị trí từ 1 đến 4, không có vị trí 5, 6. Địa phương đề xuất bỏ vị trí 5, 6 tại Bảng giá đất tại nông thôn.
- Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh không có tại khu vực xã Phước Kháng.
c. Loại đất, số lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn từ tháng 09/2022 đến nay:

	TT
	Loại đất
	Số lượng giao dịch

	01
	Đất ở nông thôn
	1

	
	Tổng cộng
	1


d. Kết quả điều tra, khảo sát và đề xuất đất ở trên địa bàn
d.1. Tuyến Quốc lộ 1A đi Phước Kháng - Từ giáp thôn Bà Râu - hết địa phận xã Phước Kháng 
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng (từ giáp thôn Bà Râu-hết địa phận xã Phước Kháng)
	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	884.956

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tuyến quốc lộ 1A đi Phước Kháng (từ giáp thôn Bà Râu-hết địa phận xã Phước Kháng)
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính của xã, khu vực sầm uất, rất thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, khu vực vắng vẻ, không thuận lợi

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	95,0%
	85,00%
	95,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	5,26%
	17,65%
	5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	39.591
	131.227
	44.248

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	792.279
	874.721
	929.204

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	870.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	9,8%
	-0,5%
	-6,4%



d.2. Vị trí 1 của xã Phước Kháng
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc

	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, xã Phước Kháng
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã tại xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi) không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, không thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,00%
	100,00%
	110,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	0,00%
	-9,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-68.419
	0
	-69.231

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Kháng
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	510.549
	571.895
	522.462

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	530.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,8%
	-7,3%
	1,4%



d.3. Vị trí 2 của xã Phước Kháng:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, xã Phước Kháng
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn tại xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi) không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120,0%
	110,00%
	120,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	-9,09%
	-17,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-125.473
	-67.584
	-130.769

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Kháng
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	453.495
	504.311
	460.924

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	470.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,6%
	-6,8%
	2,0%



d.4. Vị trí 3 của xã Phước Kháng:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, xã Phước Kháng
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	 
	Trục đường chính trong thôn, xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi), không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	120,00%
	130,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-16,67%
	-23,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-123.941
	-176.923

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Kháng
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	405.248
	447.954
	414.770

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	420.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,6%
	-6,2%
	1,3%



d.5. Vị trí 4 của xã Phước Kháng

	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4 xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn tại xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi), không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	150,0%
	140,00%
	150,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-33,33%
	-28,57%
	-33,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-250.871
	-212.416
	-253.846

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Kháng
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	328.097
	359.479
	337.847

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	340.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,6%
	-5,4%
	0,6%



d.6. Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn xã Phước Kháng
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn xã Phước Kháng 
	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tương đương vị trí 2, xã Phước Kháng
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn tại xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi) không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120,0%
	110,00%
	120,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	-9,09%
	-17,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-125.473
	-67.584
	-130.769

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Kháng
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	453.495
	504.311
	460.924

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	470.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,6%
	-6,8%
	2,0%



e. Bảng tổng hợp các tuyến đường và vị trí tại xã Phước Kháng:
	STT
	Loại đường/Vị trí
	Giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND
	Giá đất đề xuất
	Hệ số

	1
	Tuyến Quốc lộ 1A
	
	
	

	1.1
	Từ giáp thôn Bà Râu - hết địa phận xã Phước Kháng
	156
	870
	5,58


	2
	Vị trí 1 – xã Phước Kháng
	114
	530
	4,65

	3
	Vị trí 2 – xã Phước Kháng
	102
	470
	4,61

	4
	Vị trí 3 – xã Phước Kháng
	96
	420
	4,38

	5
	Vị trí 4 – xã Phước Kháng
	90
	340
	3,78

	6
	3.4 Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn xã Phước Kháng: Đường D1; Đường D2; Đường D3; Đường nội bộ khu dân cư (gồm: Đường D1; Đường D3; Đường D4; Đường D5; Đường N1; Đường N2; Đường N3; Đường N4)
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6. xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc
a. Các loại đất, vị trí, tuyến đường và giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024  trên địa bàn xã
- Bảng giá đất nông nghiệp (Đơn vị tính: đồng/m2)
	TT
	Loại đất
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5

	01
	Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	9.900

	02
	Đất trồng cây lâu năm
	29.700
	23.100
	18.200
	14.900
	

	03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	23.100
	19.800
	16.500
	13.200
	

	04
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	5.500 (không phân loại vị trí)



- Bảng giá đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.6 xã Phước Chiến
	114
	102
	96
	90
	84
	78



- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.6 xã Phước Chiến
	91
	82
	77
	72
	67
	62



- Bảng giá đất sản xuất kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	VT 1
	VT 2
	VT 3
	VT 4
	VT 5
	VT 6

	2.6 xã Phước Chiến
	68
	61
	58
	54
	50
	47



- Bảng giá đất tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Địa bàn
	Giá đất ở
	Giá đất TMDV
	Giá đất SXKD

	3.2. Tỉnh lộ 706
	169
	135
	101

	- Giáp thôn Kà Rôm - Phước Chiến
	156
	125
	94

	Tỉnh lộ 706 đi Ma Trai
	
	
	

	3.9. Các tuyến đường khác
	102
	82
	61

	- Đường xã từ thôn Đầu Suối - Ma Trai (đường chính), xã Phước Chiến
	102
	82
	61

	- Đường xã từ thôn Ma Trai đi xã Cam Thịnh Tây (đường chính), xã Phước Chiến
	169
	135
	101



b. Kết quả làm việc với địa phương:
- Trên địa bàn xã gồm 06 thôn: Đầu Suối A, Đầu Suối B, Tập Lá, Động Thông, Ma Trai, Tập Lá (xác nhập từ huyện Bác Ái)
- Địa phương không đề xuất sửa đổi, bổ sung, phân đoạn các tuyến đường, đoạn đường theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, chỉ phát sinh các vị trí từ 1 đến 4, không có vị trí 5, 6. Địa phương đề xuất bỏ vị trí 5, 6 tại Bảng giá đất tại nông thôn.
- Đất thương mại, dịch vụ chỉ có tại tuyến đường Tỉnh lộ 706 đi Ma Trai, khu dân cư không có đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh.
c. Loại đất, số lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn từ tháng 09/2022 đến nay:

	TT
	Loại đất
	Số lượng giao dịch

	01
	Đất ở nông thôn + Đất nông nghiệp
	5

	03
	Đất trồng cây hằng năm
	4

	
	Tổng cộng
	9


d. Kết quả điều tra, khảo sát và đề xuất đất ở trên địa bàn
d.1. Tỉnh lộ 706 (Giáp thôn Kà Rôm - Phước Chiến) 
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tỉnh lộ 706 (Giáp thôn Kà Rôm - Phước Chiến)

	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	884.956

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tỉnh lộ 706 (Giáp thôn Kà Rôm - Phước Chiến)
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên thôn (thuộc xã miền núi)
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, (thuộc xã miền núi)
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	90,0%
	85,00%
	90,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	11,11%
	17,65%
	11,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	83.624
	131.227
	97.345

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	836.312
	874.721
	982.301

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	900.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	7,6%
	2,9%
	-8,4%



d.2. Các tuyến đường khác (từ thôn Ma Trai đi xã Cam Tịnh Tây (đường chính))
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác (từ thôn Ma Trai đi xã Cam Tịnh Tây (đường chính))

	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	884.956

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác (từ thôn Ma Trai đi xã Cam Tịnh Tây (đường chính))
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên thôn (thuộc xã miền núi)
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, (thuộc xã miền núi)
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	100,0%
	110,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	0,00%
	-9,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-68.419
	0
	-79.646

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	684.269
	743.494
	805.310

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	740.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	8,1%
	-0,5%
	-8,1%


d.3. Các tuyến đường khác (đường xã từ thôn Đầu Suối - Ma Trai)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Các tuyến đường khác (đường xã từ thôn Đầu Suối - Ma Trai)

	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	884.956

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Các tuyến đường khác (đường xã từ thôn Đầu Suối - Ma Trai)
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên thôn (thuộc xã miền núi)
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn, (thuộc xã miền núi)
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,0%
	100,0%
	110,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	0,00%
	-9,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	-68.419
	0
	-79.646

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	684.269
	743.494
	805.310

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	740.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	8,1%
	-0,5%
	-8,1%


d.4 Tỉnh lộ 706 (Tỉnh lộ 706 đi Ma Trai)
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Tỉnh lộ 706 (Tỉnh lộ 706 đi Ma Trai)

	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000



	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	884.956

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Tỉnh lộ 706 (Tỉnh lộ 706 đi Ma Trai)
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Suối Vang, xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường chính liên xã, khu vực sầm uất, thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, không thuận lợi bằng
	Trục đường chính trong thôn (thuộc khu vực miền núi), khu vực vắng vẻ, không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, không thuận lợi bằng

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	95,0%
	85,00%
	95,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	5,26%
	17,65%
	5,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng/m2)
	 
	39.591
	131.227
	44.248

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	792.279
	874.721
	929.204

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	870.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	9,8%
	-0,5%
	-6,4%



d.5. Vị trí 1 của xã Phước Chiến
- Kết quả khảo sát:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Mục đích sử dụng
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn
	Đất ở tại nông thôn

	2
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	3
	Vị trí, địa điểm
	Vị trí 1 đến vị trí 4 xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc

	Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 17.4, thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất 189, tờ bản đồ 50, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái; thửa đất thuộc vị trí 3
	Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 23.4, thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Nam; thửa đất thuộc vị trí 3

	4
	Thời điểm định giá/chuyển nhượng
	Tháng 10/2024
	Tháng 3/2023
	Tháng 1/2022
	Tháng 9/2023

	5
	Quy mô, kích thước, diện tích, hình thể
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	113,0

	6
	Tài sản gắn liền với đất
	 
	Không có
	Không có
	Không có

	7
	Tính pháp lý về quyền sử dụng đất
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	8
	Hiện trạng các yếu tố hạ tầng
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;
	- Khu vực cấp thoát nước tốt;
- Cấp điện ổn định;

	9
	Hiện trạng môi trường, an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000


- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 1, xã Phước Chiến
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên xã tại xã Phước Chiến (thuộc xã miền núi) không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, không thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	110,00%
	100,00%
	110,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-9,09%
	0,00%
	-9,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-68.419
	0
	-69.231

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Chiến
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	510.549
	571.895
	522.462

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	530.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,8%
	-7,3%
	1,4%



d.6. Vị trí 2 của xã Phước Chiến:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 2, xã Phước Chiến
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường liên thôn tại xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi) không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	120,0%
	110,00%
	120,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-16,67%
	-9,09%
	-17,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-125.473
	-67.584
	-130.769

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Chiến
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	453.495
	504.311
	460.924

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	470.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,6%
	-6,8%
	2,0%



d.7. Vị trí 3 của xã Phước Chiến:
- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 3, xã Phước Chiến
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	 
	Trục đường chính trong thôn, xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi), không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130,0%
	120,00%
	130,00%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-16,67%
	-23,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-123.941
	-176.923

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Chiến
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	405.248
	447.954
	414.770

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	420.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,6%
	-6,2%
	1,3%



d.8. Vị trí 4 của xã Phước Chiến
	- Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
	TT
	Yếu tố so sánh
	Thửa đất cần định giá
	Thửa đất so sánh 1
	Thửa đất so sánh 2
	Thửa đất so sánh 3

	1
	Diện tích (m2)
	 
	186,0
	134,5
	130,0

	2
	Giá trị thửa đất, thửa đất có tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	3
	Xác định giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	4
	Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng (đồng)
	 
	140.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	5
	Giá đất chuyển nhượng (đồng/m2)
	 
	752.688
	743.494
	769.231

	6
	Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vị trí
	Vị trí 4 xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc
	Vị trí 3, thôn Kà Rôm, xã Công Hải
	Vị trí 3, thôn Ma Rớ, xã Phước Thành
	Vị trí 3, thôn Bà râu , xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Trục đường nhánh trong thôn tại xã Phước Kháng (thuộc xã miền núi), không thuận lợi
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn
	Trục đường chính trong thôn tại xã Phước Thành, thuận lợi 
	Trục đường chính trong thôn, tiếp giáp các thôn trung du xã Công Hải, thuận lợi hơn

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	150,0%
	140,00%
	150,0%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-33,33%
	-28,57%
	-33,00%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-250.871
	-212.416
	-253.846

	6.2
	Điều kiện kinh tế xã hội
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Chiến
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải
	các thôn miền Núi thuộc xã Phước Thành
	các thôn miền Núi thuộc xã Công Hải

	
	Đánh giá
	Vùng đặc biệt khó khăn, không có thông tin chuyển nhượng, cách xa các trục đường chính của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện
	Gần khu vực trung tâm của Huyện

	
	Tỷ lệ so sánh
	100%
	130%
	130%
	130%

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	 
	-23,08%
	-23,08%
	-23,08%

	
	Mức điều chỉnh (đồng)
	 
	-173.720
	-171.599
	-177.538,0

	7
	Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh (đồng/m2)
	
	328.097
	359.479
	337.847

	 
	Giá đất của thửa đất cần định giá (đồng/m2)
	340.000
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất ước tính theo thửa đất so sánh
	 
	3,6%
	-5,4%
	0,6%



e. Bảng tổng hợp các tuyến đường và vị trí tại xã Phước Chiến (Đơn vị tính: 1.000/m2)
	STT
	Loại đường/Vị trí
	Giá đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND
	Giá đất đề xuất
	Hệ số

	1
	Tỉnh lộ 706
	
	
	

	1.1
	Giáp thôn Kà Rôm - Phước Chiến
	169
	900
	5,33

	1.2
	Tỉnh lộ 706 đi Ma Trai
	156
	870
	5,58

	2
	Các tuyến đường khác
	
	
	

	2.1
	Đường xã từ thôn Đầu Suối - Ma Trai (đường chính), xã Phước Chiến
	102
	740
	7,25

	2.2
	Đường xã từ thôn Ma Trai đi xã Cam Thịnh Tây (đường chính), xã Phước Chiến
	102
	740
	7,25

	2
	Vị trí 1 – xã Phước Chiến
	114
	530
	4,65

	3
	Vị trí 2 – xã Phước Chiến
	102
	470
	4,61

	4
	Vị trí 3 – xã Phước Chiến
	96
	420
	4,38

	5
	Vị trí 4 – xã Phước Chiến
	90
	340
	3,78




